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Quận 12, ngày 31 tháng 5 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về các loại sách giáo khoa và tài liệu tham khảo sử dụng dạy học  

cho học sinh tại Trường Tiểu học Võ Thị Thừa 

Năm học 2023-2024 

 

Trường Tiểu học Võ Thị Thừa xin thông báo đến Quý PHHS các khối lớp 1, 2, 3, 4, 

5 về các danh mục sách giáo khoa (SGK) và tài liệu tham khảo sử dụng dạy học tại trường 

trong năm học 2023-2024 như sau: 

*Đối với khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: Thực hiện thay sách theo chương trình giáo 

dục phổ thông 2018: 

1. Sách giáo khoa  

Lớp 1 

STT Tên sách Tên Bộ sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Tiếng việt 1 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 33.000đ/cuốn  

2 Tiếng việt 1 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 31.000đ/cuốn  

3 Toán 1 Chân trời sáng tạo GD 28.000đ/cuốn  

4 Đạo đức 1 Chân trời sáng tạo GD 13.000đ/cuốn  

5 Âm nhạc 1 Chân trời sáng tạo GD 12.000đ/cuốn  

6 Mĩ thuật 1 Chân trời sáng tạo GD 13.000đ/cuốn  

7 Tự nhiên xã hội 1 Chân trời sáng tạo GD 24.000đ/cuốn  

8 Giáo dục thể chất 1 Chân trời sáng tạo GD 16.000đ/cuốn  

9 Hoạt động trải nghiệm 1 Chân trời sáng tạo GD 16.000đ/cuốn  

10 
I learn Smart Start 1 

(Student’S Book)  
I learn Smart Start  

ĐHSP 

TPHCM 
78.000đ/cuốn  

Lớp 2 

STT Tên sách Tên Bộ sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Tiếng việt 2 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

2 Tiếng việt 2 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 24.000đ/cuốn  

3 Toán 2 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 22.000đ/cuốn  

4 Toán 2 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 19.000đ/cuốn  

5 Đạo đức 2 Chân trời sáng tạo GD 12.000đ/cuốn  

6 Âm nhạc 2 Chân trời sáng tạo GD 11.000đ/cuốn  

7 Mĩ thuật 2 Chân trời sáng tạo GD 15.000đ/cuốn  

8 Tự nhiên xã hội 2 Chân trời sáng tạo GD 20.000đ/cuốn  



9 Giáo dục thể chất 2 Chân trời sáng tạo GD 15.000đ/cuốn  

10 Hoạt động trải nghiệm 2  Chân trời sáng tạo GD 16.000đ/cuốn  

11 Family and Friends 2 Chân trời sáng tạo GD 79.000đ/cuốn  

Lớp 3 

STT Tên sách Tên Bộ sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Tiếng việt 3 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 21.000đ/cuốn  

2 Tiếng việt 3 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 20.000đ/cuốn  

3 Toán 3 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 16.000đ/cuốn  

4 Toán 3 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 15.000đ/cuốn  

5 Đạo đức 3 Chân trời sáng tạo GD 11.000đ/cuốn  

6 Tự nhiên xã hội 3 Chân trời sáng tạo GD 20.000đ/cuốn  

7 Tin học 3  Chân trời sáng tạo GD 13.000đ/cuốn  

8 Công nghệ 3 Chân trời sáng tạo GD 11.000đ/cuốn  

9 Giáo dục thể chất 3 Chân trời sáng tạo GD 13.000đ/cuốn  

10 Âm nhạc 3 Chân trời sáng tạo GD 10.000đ/cuốn  

11 Mĩ thuật 3 – bản 2 Chân trời sáng tạo GD 12.000đ/cuốn  

12 Hoạt động trải nghiệm 3 Chân trời sáng tạo GD 15.000đ/cuốn  

13 Family and Friends 3  GD 97.000đ/cuốn  

Lớp 4 

STT Tên sách Bộ sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Tiếng Việt 4 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 22.000đ/cuốn  

2 Tiếng Việt 4 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 21.000đ/cuốn  

3 Toán 4 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 14.000đ/cuốn  

4 Toán 4 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 12.000đ/cuốn  

5 Đạo đức 4 Chân trời sáng tạo GD 9.000đ/cuốn  

6 Lịch sử và Địa lí 4 Chân trời sáng tạo GD 16.000đ/cuốn  

7 Khoa học 4 Chân trời sáng tạo GD 17.000đ/cuốn  

8 Tin học 4 Chân trời sáng tạo GD 11.000đ/cuốn  

9 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo GD 10.000đ/cuốn  

10 Giáo dục thể chất 4 Chân trời sáng tạo GD 12.000đ/cuốn  

11 Âm nhạc 4 Chân trời sáng tạo GD 9.000đ/cuốn  

12 Mĩ thuật 4 (Bản 2) Chân trời sáng tạo GD 11.000đ/cuốn  

13 Hoạt động trải nghiệm 4 (Bản 2) Chân trời sáng tạo GD 17.000đ/cuốn  

14 Family and Friends 4 Chân trời sáng tạo GD 99.000đ/cuốn  

Lớp 5 

STT Tên sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Tiếng Việt 5 (Tập 1) GD 15.000đ/cuốn  

2 Tiếng Việt 5 (Tập 2) GD 14.000đ/cuốn  

3 Toán 5 GD 13.000đ/cuốn  



4 Khoa học 5 GD 13.000đ/cuốn  

5 Lịch sử - Địa lý 5 GD 11.000đ/cuốn  

6 Âm nhạc 5 GD 5.000đ/cuốn  

7 Đạo đức 5 GD 4.000đ/cuốn  

8 Kĩ thuật 5 GD 5.000đ/cuốn  

9 Mĩ thuật 5 GD 9.000đ/cuốn  

10 i-Learn Smart Start 5 Student Book 
ĐHSP 

TPHCM 
113.000đ/cuốn 

 

2. Tài liệu tham khảo  

Lớp 1  

STT Tên tài liệu Tên Bộ sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 12.000đ/cuốn  

2 Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 15.000đ/cuốn  

3 Vở bài tập Mĩ thuật 1 Chân trời sáng tạo GD 10.000đ/cuốn  

4 Vui cùng chữ viết 1 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

5 Vui cùng chữ viết 1 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

6 
Bộ thực hành Toán – Tiếng việt 

1(SOBEE) TT37 
  

230.000đ/bộ  

7 I learn Smart Start 1 (Workbook)  ĐH Huế ĐH Huế 68.000đ/cuốn  

8 I learn Smart Start 1 (Notebook)  ĐH Huế ĐH Huế 28.000đ/cuốn  

9 Major Math 1 

  92.000đ/cuốn Toán – 

Khoa 

T.Anh 

tăng 

cường 

10 Major Science 1 

  92.000đ/cuốn Toán – 

Khoa 

T.Anh 

tăng 

cường 

11 Move up 1 

  

 

GD 

 

45.000đ/cuốn 

Toán – 

Khoa 

T.Anh 

tự chọn 

Lớp 2 

STT Tên tài liệu Tên Bộ sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Vở bài tập Toán 2 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 20.000đ/cuốn  

2 Vở bài tập Toán 2 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 18.000đ/cuốn  

3 Vở bài tập Tiếng việt 2 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 17.000đ/cuốn  



4 Vở bài tập Tiếng việt 2 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 17.000đ/cuốn  

5 Vui cùng chữ viết 2 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

6 Vui cùng chữ viết 2 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

7 Vở bài tập Mĩ thuật 2 Chân trời sáng tạo GD 9.000đ/cuốn  

8 Bộ thực hành Toán - Tiếng việt 2 

TT37 

  235.000đ/bộ  

9 Family and Friends 2 (Workbook) Chân trời sáng tạo GD 71.000đ/cuốn  

10 Major Math 2 

   

 

92.000đ/cuốn 

Toán – 

Khoa 

T.Anh 

tăng 

cường 

11 Major Science 2 

   

 

92.000đ/cuốn 

Toán – 

Khoa 

T.Anh 

tăng 

cường 

12 Move up 2 

  

 

GD 

 

45.000đ/cuốn 

Toán – 

Khoa 

T.Anh 

tự chọn 

Lớp 3 

STT Tên tài liệu Tên Bộ sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Vở bài tập Toán 3 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 16.000đ/cuốn  

2 Vở bài tập Toán 3 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 15.000đ/cuốn  

3 Vở bài tập Tiếng việt 3 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 16.000đ/cuốn  

4 Vở bài tập Tiếng việt 3 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 15.000đ/cuốn  

5 Vui cùng chữ viết 3 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

6 Vui cùng chữ viết 3 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

7 Vở bài tập Mĩ thuật 3-bản 2 Chân trời sáng tạo GD 9.000đ/cuốn  

8 Vở bài tập Công nghệ 3 Chân trời sáng tạo GD 10.000đ/cuốn  

9 Family and Friends 3 (Workbook)  GD 86.000đ/cuốn  

10 Major Math 3 

 GD 92.000đ/cuốn Toán – 

Khoa 

T.Anh 

nâng cao 

11 Major Science 3 

 GD 92.000đ/cuốn Toán – 

Khoa 

T.Anh 

nâng cao 

12 Move up 3    Toán – 



 

GD 

 

45.000đ/cuốn 

Khoa 

T.Anh 

chương 

trình 

2018 

Lớp 4  

STT Tên tài liệu Tên Bộ sách NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Vở bài tập Toán 4 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 17.000đ/cuốn  

2 Vở bài tập Toán 4 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 17.000đ/cuốn  

3 Vở bài tập Tiếng việt 4 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 19.000đ/cuốn  

4 Vở bài tập Tiếng việt 4 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 18.000đ/cuốn  

5 Vui cùng chữ viết 4 (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

6 Vui cùng chữ viết 4 (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 25.000đ/cuốn  

7 Vở bài tập Tin học 4 Chân trời sáng tạo GD 13.000đ/cuốn  

8 Vở bài tập Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo GD 8.000đ/cuốn  

9 Vở bài tập Mĩ thuật 4-bản 2 Chân trời sáng tạo GD 9.000đ/cuốn  

10 Family and Friends 4 (Workbook) Chân trời sáng tạo GD 92.000đ/cuốn  

11 Bộ thực hành Toán - Tiếng việt 4 Chân trời sáng tạo GD 32.000đ/cuốn  

12 Bộ LR MHKT HS lớp 4,5 TT37  GD 83.000đ/cuốn  

13 Bộ cắt, khâu thêu HS lớp 4 &5   GD 65.000đ/cuốn  

14 Major Math 4 

Chân trời sáng tạo 

GD 

92.000đ/cuốn Toán – 

Khoa 

T.Anh 

nâng cao 

15 Major Science 4 

Chân trời sáng tạo 

GD 

92.000đ/cuốn Toán – 

Khoa 

T.Anh 

nâng cao 

16 Move up 4 

 

GD 

45.000đ/cuốn Toán – 

Khoa 

T.Anh 

chương 

trình 

2018 

Lớp 5  

STT Tên tài liệu NXB Đơn giá Ghi chú 

1 Luyện viết 5 (Tập 1) GD 16.000đ/cuốn  

2 Luyện viết 5 (Tập 2) GD 16.000đ/cuốn  

3 Luyện từ và câu 5 (Tập 1) HN 25.000đ/cuốn  

4 Luyện từ và câu 5 (Tập 2) HN 25.000đ/cuốn  



5 Luyện tập Toán 5 (Tập 1)  GD 11.100đ/cuốn  

6 Luyện tập Toán 5 (Tập 2)  GD 13.200đ/cuốn  

7 Luyện tập Mĩ thuật 5 (Tập 1) GD 21.000đ/cuốn  

8 Luyện tập Mĩ thuật 5 (Tập 2) GD 21.000đ/cuốn  

9 Luyện tập Tin học 5 (Tập 1) GD 30.000đ/cuốn  

10 Luyện tập Tin học 5 (Tập 2) GD 30.000đ/cuốn  

11 Bộ thực hành Toán 5 (HS)  22.000đ/cuốn  

12 Bộ LR MHKT  lớp 4,5 TT37 

(SOBEE) 
 

83.000đ/cuốn  

13 Bộ cắt, khâu, thêu lớp 5 (HS) nhỏ  65.000đ/cuốn  

14 i-Learn Smart Start 5 work  81.000đ/cuốn  

15 
Amazing Science 5  

42.000đ/cuốn Tiếng anh tăng 

cường 

16 Math in My World 5  36.000đ/cuốn 
Tiếng anh tăng 

cường 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

        (Đã ký) 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Thanh Tuyền 


